Preparing: 2/01/2021

Period: 65, Unit 10 : HEALTH AND HYGIENE

B. A bad toothache. ( B 3, 4, 5- trang 104, 105)

I. GETTING STARTED
- look at the pictures. Then chat ( các em hãy nhìn tranh, hỏi, trả lời )
[image: image1.jpg]


[image: image4.jpg]



Minh
Hoa                            Minh

Who is he?
What’s the matter with Minh?

He is Minh
He has a bad toothache


Where is he going to?


He is going to the dentist

+ các em đọc B3: listen and read: ( trang 104), học thuộc cá từ mới sau:

New words:

1, surgery (n): phẫu thuật

2, check (v): kiểm tra

3, smile at (v): đi với ai

4, notice (v): lưu ý

5, serious (adj): nghiêm trọng

6, pleased (adj) = happy

+ try not to forget: ( cố gắng đừng quên )

+ clean teeth are healthy teeth: ( răng sạch răng khỏe.)

· Mời các em đọc lại bài listen and read lần nữa ( B3)

· Mời các em nối câu hỏi với câu trả lời về bạn Minh.

*Questions:
1.What’s wrong (the matter) with Minh?

2.What does Dr Lai do with Minh’s tooth?

3.How does Minh feel?

4.What does Dr Lai advise Minh to do?

*Answers:

     a.He has one small cavity

b.She fills the cavity in his tooth.

c.He is very pleased

d.She advises Minh to brush his teeth regularly

· 1,  . . . . . 
2, . . . . . .
3,  . . . .  .
4,  . . . . . . .

· Giờ hoàn thành câu chuyện về bạn Minh (  now complete the story )

· Các em xem trong sách có 5 khoảng trống. Các em có thể đánh số vào đó. Chọn từ thích hợp sau đây điền vào chỗ trống: pleased; nervous; cavity; smiles; brush

+ 1, . . . . . . . . .


2,  . . . . . . . .


3,  . . . . . .

4,  . . . . . . . . 


5,  . . . . . . 

B4, practice: phần này các em hỏi và trả lời về Minh. Dùng các từ đã cho hãy đặt câu hỏi Why và trả lời Because.
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   A,   Tooth / hurt  

Have/  cavity 

 Minh’s tooth hurts.
Why does his tooth hurt?
Because he has a cavity.
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B, nervous

See/ dentist

+ Why  . . . . . . .

Because  . . . . . .
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C, cavity/ not serious

Small

+ why  . . . . .

Because  . . . . . .

[image: image3.jpg]



D, happy

Teeth/ OK

+ Why  . . . . .

Because  . . . .

( các em có thể chọn đáp án sau:

b) Minh is nervous.Why?

    Because he is seeing the dentist.

c) The cavity is not serious.Why?

    Because it is small.

d) Minh is happy. Why?

    Because his teeth are OK.

Thầy mến chúc các em, chăm ngoan, học giỏi.!!!!!!
